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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 
 
A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 
 

          Quy mô sinh viên hiện tại     
                  

STT 
 

Khối ngành 
     Đại học Cao đẳng sư phạm  Trung cấp sư phạm 

  

Tiến sĩ Thạc sĩ 
 

Chính 
 

Vừa làm Chính 
 

Vừa làm 
 

Chính 
 

Vừa làm          

        quy  vừa học quy  vừa học  quy   vừa học 
                    

  Tổng số                  
                    

1  Khối ngành I  -  -  -  - -   -   -   - 
                    

2  Khối ngành II  17 31  1228  170 -   -  -   - 
                    

3  Khối ngành III       -      -         -            - -   -  -   - 
                    

4  Khối ngành IV       -              -         -           - -   -  -   - 
                    

5  Khối ngành V       -      -         -           - -   -  -   - 
                    

6  Khối ngành VI       -      -         -           - -   -  -   - 
                    

7  Khối ngành VII  -   -   -            - -   -  -   - 
                 

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm     
               

          Phân loại tốt nghiệp (%)  Tỷ lệ sinh viên 
      

Số sinh viên tốt 
         

tốt nghiệp có                

STT  Khối ngành          việc làm sau 1   nghiệp         

      
Loại xuất sắc Loại giỏi 

 
Loại khá năm ra trường           

                  (%)* 
                   

  Tổng số                 
              

1  Khối ngành II   191 2 33   97   92,7 
                      
(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/tổng 
số SVTN được khảo sát)* 100. Số liệu được tổng hợp cho năm học 2018-2019. 
 
C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành   



STT Tên môn học 
Đơn vị 

HT 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

1.  Triết học MácLêNin 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

2.  Pháp luật Đại cương 3 HKI - 2019 - 2020 Viết 

3.  Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 HKI - 2019 - 2020 Viết 

4.  Đường lối VHVN của Đảng CSVN 2 HKI - 2019 - 2020 Viết 

5.  Cơ sở Văn hóa Việt Nam 4 HKI - 2019 - 2020 Viết 

6.  Tâm lý học 3 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

7.  Mỹ học 3 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

8.  Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 4 HKI - 2019 - 2020 Viết 

9.  Giáo dục thể chất  1 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

10.  Lý luận văn học 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

11.  Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa MLN 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

12.  Lịch sử Triết học Phương Đông 3 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

13.  Tiếng Anh 1 5 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

14.  Tiếng Anh 2 5 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

15.  Tiếng Anh 3 5 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

16.  Tin học 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

17.  Đồ họa vi tính 2D 3 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp+Thực hành 

18.  Đồ họa vi tính 3D 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp+Thực hành 

19.  Kỹ thuật dựng phim ĐATH 2 5 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp+Thực hành 

20.  Kỹ xảo điện ảnh-truyền hình 5 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp+Thực hành 

21.  Xử lý hình ảnh số 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp+Thực hành 

22.  Hậu kỳ phim 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp+Thực hành 

23.  Cơ sở điện ảnh số 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp+Thực hành 

24.  Chuyên đề 3 HKI - 2019 - 2020 Tiểu luận 

25.  Cấu trúc máy tính 5 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp+Thực hành 

26.  Kỹ thuật truyền hình 6 HKI - 2019 - 2020 Viết 

27.  Kỹ thuật và thiết bị chiếu phim nhựa 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp+Thực hành 

28.  Nghiệp vụ quay phim 3 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp+Thực hành 

29.  TH kỹ thuật điện tử số, cấu trúc máy tính 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

30.  Quang học ứng dụng và KT ánh sáng 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp+Thực hành 

31.  Kỹ thuật Audio-Video 4 HKI - 2019 - 2020 Viết 

32.  Quy trình công nghệ SX ĐATH 3 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp+Thực hành 



33.  Dựng phim 3 5 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp+Thực hành 

34.  Đồ họa và kỹ xảo 2 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp+Thực hành 

35.  Kỹ thuật và thiết bị ĐATH 1 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp+Thực hành 

36.  Đại số 3 HKI - 2019 - 2020 Viết 

37.  Nhiếp ảnh 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

38.  Dựng phim 1 5 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

39.  Phân tích phim 4 HKI - 2019 - 2020 Viết 

40.  Phân tích phim  4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

41.  Kỹ thuật dựng phim  3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

42.  Kỹ thuật ống kính  3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

43.  Kỹ xảo vi tính 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

44.  Nghiệp vụ đạo diễn 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

45.  Tạo hình 6 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

46.  Chuyên đề MTĐA 3 HKI - 2019 - 2020 Viết thu hoạch 

47.  Thực hành trước tốt nghiệp 1 HKI - 2019 - 2020 Viết thu hoạch 

48.  Lịch sử trang phục Việt Nam 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

49.  Lịch sử nghệ thuật tạo hình TG 3 HKI - 2019 - 2020 Viết 

50.  Đồ họa vi tính 2.1 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

51.  Hình họa 3.1 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

52.  Hội họa 3.1 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

53.  Tạo hình 4 6 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

54.  Lịch sử điện ảnh Việt Nam 3 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

55.  Lịch sử sân khấu VN 2 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

56.  Hình họa 1.2 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

57.  Hội họa 1.2 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

58.  Tạo hình 2 6 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

59.  Đồ họa vi tính 1.1 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

60.  Dựng phim 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

61.  Lịch sử điện ảnh TG 2 3 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

62.  Sân khấu học đại cương 2 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

63.  Luật xa gần 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

64.  Giải phẫu cơ thể người 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

65.  Trang trí không gian 5 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

66.  Lịch sử điện ảnh VN 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 



67.  Lý luận kịch 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

68.  
Đồ họa vi tính 2.2 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

69.  
Thiết kế trang phục SKĐA 5 6 HKI - 2019 - 2020 Viết+Thực hành 

70.  
Chuyên đề mỹ thuật điện ảnh 2 HKI - 2019 - 2020 Viết thu hoạch 

71.  
Hóa trang tạo hình nhân vật sân khấu 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

72.  
Thực tập trước tốt nghiệp 1 HKI - 2019 - 2020 Viế thu hoạch 

73.  
Lịch sử sân khấu Việt Nam 3 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

74.  
Lịch sử trang phục VN 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

75.  
Đồ họa vi tính 1.2 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

76.  
Hội họa 2.1 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

77.  Thiết kế trang phục cơ bản 3.1 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

78.  Thiết kế trang phục SKĐA 3 6 HKI - 2019 - 2020 Viết+Thực hành 

79.  Lịch sử Điện ảnh VN 3 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

80.  Lịch sử sân khấu Việt Nam 2 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

81.  Hình họa 2.1 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

82.  Thiết kế trang phục cơ bản 2.1 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

83.  Kỹ thuật cắt may 2.1 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

84.  Thiết kế trang phục SKĐA 1 6 HKI - 2019 - 2020 Viết+Thực hành 

85.  Lịch sử Điện ảnh VN 4 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

86.  Giải phẫu cơ thể người 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

87.  Hình họa 1.1 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

88.  Hội họa 1.1 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

89.  Thiết kế trang phục cơ bản 1.1 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

90.  Kỹ thuật cắt may 1.1 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

91.  Sân khấu học đại cương 2 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

92.  Kịch học điện ảnh 2 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

93.  
Lý luận kịch 2 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

94.  
Đồ họa vi tính 6-KXĐH 3D 6 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

95.  Chuyên đề 2 HKI - 2019 - 2020 Viết thu hoạch 

96.  
Thực tập tốt nghiệp 1 HKI - 2019 - 2020 Viết thu hoạch 

97.  Kịch học điện ảnh 2 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

98.  Lịch sử sân khấu VN 3 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

99.  Lịch sử nghệ thuật tạo hình VN 2 HKI - 2019 - 2020 Viết 

100.  Lịch sử nghệ thuật tạo hình TG 3 HKI - 2019 - 2020 Viết 

101.  TK kịch bản hình ảnh-Storyboard 5 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

102.  ĐHVT 4-TK mô hình 3D 6 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

103.  
Nghệ thuật chữ - Typography 3 HKI - 2019 - 2020 

Thực hành 

104.  Lịch sử sân khấu VN 2 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

105.  Dựng phim 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

106.  Hình họa 2.1 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

107.  Hội họa 2.1 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

108.  Mỹ thuật sân khấu ĐA 1 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

109.  Vẽ điện tử 2 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 



110.  ĐHKX 2 6 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

111.  Nghệ thuật hóa trang 3 7 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

112.  Điêu khắc 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

113.  Nghệ thuật hóa trang 1-HT cơ bản 6 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

114.  Lịch sử múa 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

115.  Nghệ thuật chiếu sáng 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

116.  PPHLMCĐCÂ 6 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

117.  PPHLMDGDT 6 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

118.  PPHLMHĐ 6 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

119.  NTBĐ 6 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

120.  NT chiếu sáng 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

121.  KCMNN 5 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

122.  KCMDGDT 5 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

123.  Phân tích tác phẩm múa 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

124.  KCMCĐCÂ 6 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

125.  KCMDGDT 6 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

126.  PPHLMCĐCÂ 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

127.  PPHLMDGDT 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

128.  PPHLM hiện đại 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

129.  Múa hiện đại 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

130.  KCMNN 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

131.  KCMDGDT 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

132.  Nghệ thuật biên đạo 6 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

133.  PP huấn luyện múa CĐCÂ 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

134.  PP huấn luyện múa DGDT 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

135.  PPHLMHĐ 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

136.  Nghệt thuật biên đạo 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

137.  KCMDGDT 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

138.  KCMCĐCÂ 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

139.  Khiêu vũ quốc tế 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

140.  Múa DSSKTT 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

141.  Múa Cổ điển Châu Âu 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

142.  Múa Dân gian dân tộc 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

143.  Múa hiện đại 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

144.  Sân khấu học đại cương 2 HKI - 2019 - 2020 Viết 

145.  PPHLM hiện đại 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

146.  KCMDGDT 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

147.  KCMCĐCÂ 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

148.  PPHLMCĐCÂ 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

149.  PPHLMDGDT 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

150.  Nhạc lý cơ bản 4 HKI - 2019 - 2020 Viết 

151.  Múa hiện đại 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

152.  Múa CĐCÂ 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

153.  Múa DGDT 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

154.  Nghiệp vụ Qphim 6 8 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

155.  Quay kỹ xảo đặc biệt 5 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

156.  Nghiệp vụ Đạo diễn 7 9 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

157.  Sân khấu đại cương 4 HKI - 2019 - 2020 Viết/Vấn đáp 

158.  Nghiệp vụ biên kịch 7 9 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

159.  Quy trình sản xuất phim 3 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 



160.  Lịch sử tạo hình VN 2 HKI - 2019 - 2020 Viết/Vấn đáp 

161.  Nghiệp vụ Qphim 4 8 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

162.  Nghiệp vụ đạo diễn 5 9 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

163.  Quy trình sx phim 2 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

164.  Biên tập kịch bản và phim 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

165.  Nghiệp vụ biên kịch 5 8 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

166.  Lịch sử sân khấu TG 3 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

167.  Nghiệp vụ phê bình điện ảnh 5 8 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

168.  Dựng phim 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

169.  Lịch sử điện ảnh TG 2 3 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

170.  Dựng phim 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

171.  Kỹ thuật ánh sáng màu sắc 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

172.  Nhiếp ảnh 3 5 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

173.  Quay phim điện ảnh 2 6 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

174.  Đạo diễn điện ảnh 3 8 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

175.  Quay phim điện ảnh 3 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

176.  Kịch bản phim tài liệu 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

177.  Kịch học điện ảnh 2 3 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

178.  Biên kịch Điện ảnh 3 7 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

179.  Phê bình điện ảnh 3 8 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

180.  Lịch sử điện ảnh VN 2 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

181.  Lịch sử điện ảnh TG 3 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

182.  Lịch sử điện ảnh VN 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

183.  Phân tích phim 1 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

184.  Thiết bị máy quay điện ảnh TH 3 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

185.  Nhiếp ảnh 1 5 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

186.  Nhiếp ảnh 4 HKI - 2019 - 2020 Viết, vấn đáp 

187.  Đạo diễn Điện ảnh 6 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

188.  Biên kịch Điện ảnh 1 6 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

189.  Lịch sử nghệ thuật tạo hình TG 3 HKI - 2019 - 2020 Viết, thực hành 

190.  Tổ chức sản xuất và phát sóng TH 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

191.  Nghiệp vụ biên tập TH 7 7 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

192.  Đồ họa vi tính 2 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

193.  Âm nhạc trong điện ảnh-truyền hình 2 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

194.  Quảng cáo 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

195.  Biên tập chương trình truyền hình 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

196.  Ca nhạc trong truyền hình 5 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

197.  Nghiệp vụ đạo diễn truyền hình 7 5 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

198.  Nghiệp vụ quay phim 6 7 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

199.  Giao tiếp trước ống kính 5 HKI - 2019 - 2020 Viết 

200.  Âm thanh trong truyền hình 3 HKI - 2019 - 2020 Viết, vấn đáp 

201.  Quảng cáo truyền hình 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

202.  Tọa đàm, đối thoại, showgame TH 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

203.  Nghiệp vụ biên tập TH 5 6 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

204.  Kịch học điện ảnh-truyền hình 3 HKI - 2019 - 2020 Viết, thực hành 

205.  Kỹ thuật thu thanh 2 HKI - 2019 - 2020 Viết, thực hành 

206.  Dựng phim 2 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

207.  Phim truyện truyền hình ngắn và dài tập 2 HKI - 2019 - 2020 Viết, thực hành 

208.  Showgame truyền hình trực tiếp 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

209.  Nghiệp vụ đạo diễn Truyền hình 5 9 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 



210.  Nghiệp vụ quay phim Truyền hình 4 7 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

211.  Dựng phim 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

212.  Quay phim 2 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

213.  Tiếng nói 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

214.  Biên tập truyền hình 3 7 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

215.  Nghiệp vụ báo chí và truyền hình 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

216.  Dựng phim 2 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

217.  Đạo diễn truyền hình 3.1 5 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

218.  Đạo diễn truyền hình 3.2 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

219.  Nghiệp vụ quay phim truyền hình 3 6 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

220.  Nhiếp ảnh 3 5 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

221.  Kỹ thuật ánh sáng màu sắc 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

222.  Nhiếp ảnh 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

223.  Phân tích tác phẩm Điện ảnh-truyền hình 4 HKI - 2019 - 2020 Viết 

224.  Biên tập truyền hình 1 6 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

225.  Đạo diễn truyền hình 1.1 5 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

226.  Đạo diễn truyền hình 1.2 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

227.  Nghiệp vụ quay phim 1 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

228.  Nhiếp ảnh 1 5 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

229.  Nguyên lý tái hiện hình ảnh 2 HKI - 2019 - 2020 Viết, thực hành 

230.  LL phê bình nhiếp ảnh nghệ thuật 6 HKI - 2019 - 2020 Viết 

231.  Tin học đồ họa vi tính 5 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

232.  Nghệ thuật Nhiếp ảnh 5 12 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

233.  LL phê bình nhiếp ảnh báo chí 5 HKI - 2019 - 2020 Viết 

234.  Luật báo chí và đạo đức nghề nghiệp 5 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

235.  Ảnh báo chí 7 8 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

236.  Ảnh báo chí 8 7 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

237.  Tin học chuyên ngành 1 7 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

238.  Nghệ thuật trình bày ấn phẩm ảnh 6 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

239.  Nghệ thuật nhiếp ảnh 3 10 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

240.  Nghiệp vụ báo chí 2 7 HKI - 2019 - 2020 Viết, vấn đáp 

241.  Nhiếp ảnh đặc biệt 7 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

242.  Ảnh báo chí 5 (Ký sự ảnh) 5 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

243.  Nguyên lý tái hiện hình ảnh 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

244.  Lịch sử nhiếp ảnh VN 3 HKI - 2019 - 2020 Viết, vấn đáp 

245.  Hậu kỳ Nhiếp ảnh 1 5 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

246.  Nghiệp vụ báo chí 1 6 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

247.  Nghệ thuật Nhiếp ảnh 3 8 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

248.  Nhiếp ảnh báo chí 3 9 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

249.  Nhiếp ảnh truyền thông đa phương tiện 3 10 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

250.  Kỹ thuật nhiếp ảnh 1 5 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

251.  Nhiếp ảnh cơ bản 1 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

252.  Nhiếp ảnh nghệ thuật 1 6 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

253.  Nhiếp ảnh báo chí 1 3 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

254.  Nhiếp ảnh truyền thông đa phương tiện 1 6 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

255.  Lịch sử điện ảnh VN 2 HKI - 2019 - 2020 Viết 

256.  Lịch sử điện ảnh TG 3 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

257.  Hóa trang 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

258.  Kỹ thuật biểu diễn 7 (dựng vở tiền TN) 10 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

259.  Lịch sử tạo hình TG 3 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 



260.  Điện ảnh học Đại cương 2 HKI - 2019 - 2020 Viết 

261.  Âm nhạc cơ bản 3 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

262.  Múa 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

263.  Kỹ thuật biểu diễn 5.1 5 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

264.  Kỹ thuật biểu diễn 5.2 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

265.  Phân tích tác phẩm văn học kịch 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

266.  Nghệ thuật biên đạo múa 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

267.  Thiết kế âm thanh ánh sáng sân khấu 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

268.  Nghiệp vụ đạo diễn sự kiện lễ hội 5 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

269.  Lịch sử sân khấu Việt Nam 2 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

270.  Hình thể sân khấu 3 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

271.  Kỹ thuật biểu diễn 3 8 HKI - 2019 - 2020 Biểu diễn 

272.  Tiếng nói sân khấu 3 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

273.  Phân tích tác phẩm âm nhạc 4 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

274.  Hình thể 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

275.  Kỹ thuật biểu diễn 3 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

276.  Đạo diễn sân khấu 3 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

277.  Đạo diễn sự kiện lễ hội 3 6 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

278.  Sân khấu học đại cương 2 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

279.  Điện ảnh học đại cương 2 HKI - 2019 - 2020 Viết 

280.  Âm nhạc cơ bản 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

281.  Hình thể sân khấu 1 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

282.  Tiếng nói sân khấu 1 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

283.  Kỹ thuật biểu diễn 1 8 HKI - 2019 - 2020 Biểu diễn 

284.  Lý luận sân khấu đại cương 2 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

285.  Tiếng nói 1 2 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

286.  Kỹ thuật biểu diễn 1 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

287.  Đạo diễn sự kiện 1 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

288.  Đạo diễn sự kiện lễ hội 1 6 HKI - 2019 - 2020 Viết 

289.  Thiết kế ánh sáng sân khấu kịch hát 4 HKI - 2019 - 2020 Lý thuyết+Thực hành 

290.  Hiệu quả âm thanh sân khấu kịch hát 3 HKI - 2019 - 2020 Lý thuyết+Thực hành 

291.  Thiết kế ánh sáng sân khấu kịch nói 5 HKI - 2019 - 2020 Lý thuyết+Thực hành 

292.  Hiệu quả âm thanh sân khấu kịch nói 3 HKI - 2019 - 2020 Lý thuyết+Thực hành 

293.  Quản lý sân khấu 3 HKI - 2019 - 2020 Viết/Vấn đáp 

294.  Tổ chức biểu diễn 2 HKI - 2019 - 2020 Viết/Vấn đáp 

295.  Lịch sử nghệ thuật tạo hình thế giới 3 HKI - 2019 - 2020 Viết/Vấn đáp 

296.  Thiết bị đèn hiệu quả sân khấu 3 HKI - 2019 - 2020 Lý thuyết+Thực hành 

297.  Phần mềm điều khiển ánh sáng sân khấu 3 HKI - 2019 - 2020 Lý thuyết+Thực hành 

298.  Thiết kế ánh sáng nghệ thuật múa 4 HKI - 2019 - 2020 Lý thuyết+Thực hành 

299.  Kỹ thuật trang âm 3 HKI - 2019 - 2020 Viết/Vấn đáp 

300.  Hiệu quả âm thanh nghệ thuật múa 3 HKI - 2019 - 2020 Lý thuyết+Thực hành 

301.  Kỹ thuật ánh sáng sân khấu 3 4  Lý thuyết+Thực hành 

302.  Thiết kế ánh sáng sân khấu 1 4  Lý thuyết+Thực hành 

303.  Kỹ thuật âm thanh sân khấu 3 6 HKI - 2019 - 2020 Viết/Vấn đáp 

304.  Thiết kế âm thanh sân khấu 1 3 HKI - 2019 - 2020 Viết/Vấn đáp 

305.  Sân khấu học đại cương 2 HKI - 2019 - 2020 Viết/Vấn đáp 

306.  Nghệ thuật diễn viên 3 HKI - 2019 - 2020 Lý thuyết+Thực hành 

307.  Kỹ thuật ánh sáng sân khấu 1 3 HKI - 2019 - 2020 Viết/Vấn đáp 

308.  Nguồn điện 3 HKI - 2019 - 2020 Viết/Vấn đáp 

309.  Kỹ thuật âm thanh sân khấu 1 3 HKI - 2019 - 2020 Viết/Vấn đáp 



310.  Thanh học nhạc khí 3 HKI - 2019 - 2020 Viết/Vấn đáp 

311.  Âm nhạc cơ bản 3 HKI - 2019 - 2020 Vấn đáp 

312.  Lịch sử sân khấu thế giới 4 HKI - 2019 - 2020  

313.  Lý luận kịch 4 HKI - 2019 - 2020  

314.  Phân tích tác phẩm chuyên ngành KHDT 3 HKI - 2019 - 2020  

315.  Vai mẫu chèo 5 8 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

316.  Kỹ thuật diễn cải lương 7 7 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

317.  Vai mẫu Tuồng 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

318.  Kỹ thuật rối nước 5 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

319.  Kỹ thuật biểu diễn rối tổng hợp 8 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

320.  Lịch sử nghệ thuật tạo hình TG 3 HKI - 2019 - 2020  

321.  Hát chèo 5 5 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

322.  Múa chèo 5 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

323.  Phương pháp lồng điệu 2 HKI - 2019 - 2020  

324.  Kỹ thuật biểu diễn 5 2 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

325.  Vai mẫu chèo 3 8 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

326.  Hát cải lương 5 7 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

327.  Vũ đạo cải lương 5 6 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

328.  Kỹ thuật diễn cải lương 5 7 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

329.  Kỹ thuật hát 3 HKI - 2019 - 2020  

330.  Vai mẫu chèo 1 3 HKI - 2019 - 2020  

331.  Nghệ thuật tạo hình rối 2 3 HKI - 2019 - 2020  

332.  Kỹ thuật rối que 3 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

333.  Kỹ thuật rối nước 1 5 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

334.  Kỹ thuật biểu diễn rối tay 3 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

335.  Làn điệu Chèo mẫu 3 5 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

336.  Múa Chèo 3 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

337.  Kỹ thuật biểu diễn 3 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

338.  Vai mẫu Chèo 1 8 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

339.  Hát Cải lương 3 6 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

340.  Vũ đạo Cải lương 3 6 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

341.  Kỹ thuật diễn Cải lương 3 7 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

342.  Hóa trang (Rối) 4 HKI - 2019 - 2020  

343.  Đặc trưng sân khấu Rối 2 HKI - 2019 - 2020  

344.  Kỹ thuật biểu diễn sân khấu 3 6 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

345.  Kỹ thuật rối que 1 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

346.  Kỹ thuật biểu diễn rối tay 2 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

347.  Ký xướng âm 3 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

348.  Làn điệu mẫu (chuyên ngành) 3 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

349.  Hòa tấu nhạc cụ 1 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

350.  Kỹ thuật nhạc cụ 3 4 HKI - 2019 - 2020 Thực hành 

351.  Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp 

352.  Kinh tế chính trị Mác Lênin 3 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp 

353.  Pháp luật 3 HKII - 2019 - 2020 Viết 

354.  Cơ sở văn hóa Việt Nam 4 HKII - 2019 - 2020 Viết 

355.  Lịch sử văn hóa VN 4 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp 

356.  Mỹ học 3 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp 

357.  Tâm lý học 3 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp 

358.  Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 HKII - 2019 - 2020 Viết 

359.  Lịch sử triết học Phương Đông 3 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp 



360.  Đường lối VHVN của Đảng CSVN 2 HKII - 2019 - 2020 Viết 

361.  Giáo dục thể chất 2 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

362.  Đường lối VHVN của Đảng CSVN 4 HKII - 2019 - 2020 Viết 

363.  Xã hội học 3 HKII - 2019 - 2020 Viết 

364.  Phong cách ngôn ngữ NT 3 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp 

365.  Tiếng anh 1 5 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp 

366.  Tiếng anh 2 5 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp 

367.  Tiếng anh 3 5 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp 

368.  Tin học 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

369.  Dựng phim 2 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

370.  Nhạc phim 3 HKII - 2019 - 2020 Viết/Thực hành 

371.  Lịch sử nghệ thuật tạo hình VN 2 HKII - 2019 - 2020 Viết/Thực hành 

372.  Nghiệp vụ biên tập TH 6 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

373.  Luật báo chí và đạo đức nghề nghiệp 2 HKII - 2019 - 2020 Viết 

374.  Thiết kế mỹ thuật truyền hình 2 HKII - 2019 - 2020 Viết/Thực hành 

375.  Phim tài liệu 4 HKII - 2019 - 2020  

376.  Thiết bị kỹ thuật truyền hình 2 HKII - 2019 - 2020 Viết/Thực hành 

377.  Nghiệp vụ đạo diễn 6 9 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

378.  Nghiệp vụ quay phim truyền hình 5 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

379.  Âm thanh truyền hình 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

380.  Tổ chức sản xuất chương trình TH 4 HKII - 2019 - 2020 Viết/Thực hành 

381.  Biên tập phim 1 2 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

382.  Hình thể 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

383.  Nghiệp vụ biên tập truyền hình 4 7 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

384.  Quy trình sản xuất chương trình TH 3 HKII - 2019 - 2020 Viết/Thực hành 

385.  Quay phim truyền hình 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

386.  Nghiệp vụ đạo diễn TH 7 (4.1) 5 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

387.  Nghiệp vụ đạo diễn TH 8 (4.2) 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

388.  Nghiệp vụ đạo diễn truyền hình 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

389.  Nghiệp vụ quay phim 4 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

390.  Lịch sử truyền hình TG và VN 4 HKII - 2019 - 2020 Viết/Thực hành 

391.  Kịch học điện ảnh 3 HKII - 2019 - 2020 Viết/Thực hành 

392.  Biên tập truyền hình 2 7 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

393.  Quay phim 1 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

394.  Biên kịch 3 HKII - 2019 - 2020 Viết/Thực hành 

395.  Đạo diễn truyền hình 3 (2.1 Truyện) 5 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

396.  Đạo diễn truyền hình 4 (2.2 P khoa học) 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

397.  Dựng phim 1 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

398.  Nghiệp vụ quay phim truyền hình 2 5 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

399.  Nhiếp ảnh 2 5 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

400.  Tin tức, phóng sự 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

401.  Lịch sử truyền hình thế giới 4 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp 

402.  TB máy quay phim nhựa 2 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

403.  Cảm quang 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

404.  Nghiệp vụ quay phim 5 8 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

405.  Ngoại khóa phim ca nhạc 2 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

406.  Nghiệp vụ đạo diễn 6 9 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

407.  Chuyên đề báo chí truyền hình 2 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

408.  Ngoại khóa kịch bản phim hoạt hình 2 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

409.  Nghiệp vụ biên kịch 6 10 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 



410.  Nghiệp vụ phê bình điện ảnh 8 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

411.  Âm nhạc cơ bản 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

412.  Âm thanh điện ảnh 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

413.  Nhạc phim 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

414.  Nhiếp ảnh 4 5 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

415.  Quay phim điện ảnh 3 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

416.  Đạo diễn Điện ảnh 3 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

417.  Diễn viên 1 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

418.  Đạo diễn 4 8 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

419.  Đạo diễn Điện ảnh 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

420.  Biên kịch 4 8 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

421.  Đạo diễn Điện ảnh 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

422.  Nghiệp vụ phê bình 4 8 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

423.  Lịch sử Điện ảnh TG 1 3 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp 

424.  Phân tích phim 2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

425.  Quy trình sản xuất phim 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

426.  Thiết bị máy quay Điện ảnh-TH 2 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

427.  Nhiếp ảnh 2 5 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

428.  Quay phim Điện ảnh 1 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

429.  Quay phim Điện ảnh 1 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

430.  Đạo diễn 2 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

431.  Biên kịch 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

432.  Kịch học 1 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

433.  Biên kịch 2 8 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

434.  Múa Di sản SKTT 4 HKII - 2019 - 2020 Viết 

435.  Nghệ thuật biểu diễn 4 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

436.  KCMCĐCÂ 5 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

437.  KCMDGDT 5 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

438.  PP Huấn luyện múa CĐCÂ 6 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

439.  PP Huấn luyện múa DGDT 6 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

440.  PP Huấn luyện múa Hiện đại 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

441.  Lịch sử sân khấu 4 HKII - 2019 - 2020 Viết 

442.  KCMNN 2 5 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

443.  KCMDGDT 2 5 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

444.  Nghệ thuật biểu diễn 2 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

445.  PP Huấn luyện múa CĐCÂ 4 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

446.  PP Huấn luyện múa DGDT 4 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

447.  PP Huấn luyện múa Hiện đại 3 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

448.  Nghệ thuật biểu diễn 2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

449.  KCMDGDT 4 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

450.  KCMCĐCÂ 4 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

451.  PP viết kịch bản Múa 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

452.  Khiêu vũ quốc tế 2 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

453.  Múa Cổ điển Châu Âu 4 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

454.  Múa Dân gian Dân tộc 4 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

455.  PP Huấn luyện múa HĐ 2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

456.  KCMDGDT 2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

457.  KCMCĐCÂ 2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

458.  PP Huấn luyện múa DGDT 2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

459.  PP Huấn luyện múaCĐCÂ 2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 



460.  Múa Hiện đại 2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

461.  Múa CĐCÂ 2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

462.  Múa DGDT 2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

463.  PP Sân khấu truyền thống 3 HKII - 2019 - 2020  

464.  Lịch sử Điện ảnh TG 4 HKII - 2019 - 2020  

465.  Kỹ thuật quay phim 3 HKII - 2019 - 2020  

466.  Đồ họa vi tính 2.2 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

467.  Hình họa 3.2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

468.  Hội họa 3.2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

469.  Tạo hình (sân khấu, hoạt hình) 5 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

470.  Đồ họa vi tính 1.2 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

471.  Hình họa 2.1 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

472.  Hội họa 2.1 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

473.  Tạo hình phim hoạt hình 3 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

474.  Tạo hình sân khấu 3 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

475.  Lịch sử trang phục VN  3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

476.  Lịch sử Điện ảnh TG 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

477.  Hình họa 1.1 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

478.  Hội họa 1.1 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

479.  Tạo hình Điện ảnh 5 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

480.  Tạo hình phim hoạt hình 5 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

481.  Đồ họa vi tính 2 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

482.  Hội họa 2.2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

483.  Thiết kế trang phục cơ bản 3 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

484.  Thiết kế trang phục SK-ĐA 4 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

485.  Kỹ thuật cắt may 2.2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

486.  Hình họa 2.2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

487.  Thiết kế trang phục cơ bản 2.2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

488.  Thiết kế trang phục SA-ĐA  6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

489.  Lịch sử trang phục VN 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

490.  Hình họa 1.2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

491.  Hội họa 1.2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

492.  Thiết kế trang phục cơ bản 1.2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

493.  Kỹ thuật cắt may 1.2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

494.  Lịch sử Điện ảnh VN 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

495.  Lịch sử trang phục VN 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

496.  Nghệ thuật Nhiếp ảnh 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

497.  Nghệ thuật dựng phim 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

498.  Đồ họa vi tính 5-KT hoạt hình 3D 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

499.  Quay phim Điện ảnh 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

500.  Mỹ thuật Sân khấu, Điện ảnh 2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

501.  Hình họa 2.2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

502.  Hội họa 2.2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

503.  Đồ họa kỹ xảo 3 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

504.  Vẽ Điện tử 1 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

505.  Đồ họa kỹ xảo 1 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

506.  Nghệ thuật hóa trang 4(Hóa trang kỹ xảo) 7 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

507.  Nghệ thuật điêu khắc 2 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

508.  Nghệ thuật hóa trang 2 7 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

509.  Kỹ thuật và thiết bị chiếu phim video 4 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 



510.  Nghiệp vụ đạo diễn 3 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

511.  Dựng âm thanh điện ảnh - truyền hình 4 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

512.  Kỹ thuật dựng phim điện ảnh- TH 1 5 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

513.  Kỹ thuật và thiết bị dựng phim 3 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

514.  Kỹ thuật và thiết bị quay phim video 4 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

515.  Âm nhạc cơ bản 3 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp 

516.  Nhạc phim 3 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp 

517.  Quay phim điện ảnh 3 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

518.  Dựng phim 4 5 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

519.  Đồ họa kỹ xảo 3 4 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

520.  Kỹ thuật và thiết bị ĐA-TH 2 4 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

521.  Giải tích 3 HKII - 2019 - 2020 Viết 

522.  Vật lý 4 HKII - 2019 - 2020 Viết, nghe, nói 

523.  Lịch sử Điện ảnh-Truyền hình VN&TG 3 HKII - 2019 - 2020 Viết 

524.  Dựng phim 2 5 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

525.  Đồ họa kỹ xảo 1 4 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

526.  Phân tích phim 2 4 HKII - 2019 - 2020 Viết 

527.  Vẽ kỹ thuật 2 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp 

528.  Thiết bị âm thanh 1 5 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

529.  Tin học chuyên ngành Nhiếp ảnh 2 7 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

530.  Nhiếp ảnh đặc biệt kỹ xảo 5 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

531.  Nghệ thuật Nhiếp ảnh 4 10 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

532.  Tin học Đồ họa vi tính 7 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

533.  Nghiệp vụ báo chí 3 7 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

534.  Ảnh báo chí 6 7 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

535.  Hậu kỳ nhiếp ảnh 2 5 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

536.  Nhiếp ảnh nghệ thuật 4 8 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

537.  Nghiệp vụ báo chí 2 6 HKII - 2019 - 2020 Viết, thực hành 

538.  Quay phim truyền hình 3 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

539.  Nghiệp vụ báo chí 1 5 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

540.  Nhiếp ảnh báo chí 4 6 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

541.  Quay phim truyền hình 3 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

542.  Nhiếp ảnh Truyền thông đa phương tiện 6 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

543.  Lịch sử Nhiếp ảnh TG 4 HKII - 2019 - 2020 Viết, vấn đáp 

544.  Kỹ thuật Nhiếp ảnh 2 5 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

545.  Nhiếp ảnh cơ bản 2 4 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

546.  Nhiếp ảnh báo chí 2 9 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

547.  Nguyên lý tái hiện hình ảnh 4 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

548.  Nhiếp ảnh nghệ thuật 2 8 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

549.  Nhiếp ảnh truyền thông đa phương tiện 2 6 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp, thực hành 

550.  Phương pháp Sân khấu TT 3 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp 

551.  Phân tích TP Văn học Kịch 4 HKII - 2019 - 2020 Viết 

552.  Thanh nhạc 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

553.  Kỹ thuật biểu diễn 6 9 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

554.  Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật 3 HKII - 2019 - 2020 Viết 

555.  Phân tích tác phẩm âm nhạc 3 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp 

556.  Thiết kế âm thanh, ánh sáng SK 2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

557.  Nghiệp vụ đạo diễn SKLH 6 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

558.  Hình thể 4 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

559.  Tiếng nói 4 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 



560.  Kỹ thuật biểu diễn 4 8 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

561.  Đạo diễn sân khấu 4 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

562.  Đạo diễn sự kiện lễ hội 4 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

563.  Hình thể 2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

564.  Tiếng nói 2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

565.  Kỹ thuật biểu diễn 2 8 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

566.  Tiếng nói 2 2 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

567.  Kỹ thuật biểu diễn 2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

568.  Đạo diễn sân khấu 2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

569.  Đạo diễn sự kiện lễ hội 2 6 HKII - 2019 - 2020 Viết 

570.  Mỹ thuật sân khấu 3 3 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp 

571.  Công nghệ âm thanh số 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

572.  Thiết kế ánh sáng sân khấu TH ca nhạc 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

573.  Công nghệ thu thanh 3 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp 

574.  Kỹ thuật ánh sáng sân khấu 4 5 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp 

575.  Thiết kế ánh sáng sân khấu 2 4 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp 

576.  Thiết kế âm thanh sân khấu 2 4 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp 

577.  Phương pháp nghe, phân tích âm nhạc 3 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp 

578.  Âm học kiến trúc 3 HKII - 2019 - 2020 Vấn đáp 

579.  Kỹ thuật ánh sáng sân khấu 2 5 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

580.  Kỹ thuật âm thanh sân khấu 2 5 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

581.  Phương pháp sân khấu truyền thống 3 HKII - 2019 - 2020  

582.  Phương pháp lồng điệu 2 2 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

583.  Hát chèo 6 5 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

584.  Kỹ thuật biểu diễn 6 2 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

585.  Vai mẫu chèo 4 8 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

586.  Kỹ thuật diễn cải lương 6 7 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

587.  Vai mẫu chèo 2 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

588.  Vai mẫu tuồng 1 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

589.  Kỹ thuật rối que 4 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

590.  Kỹ thuật rối nước 2 5 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

591.  Làn điệu chèo mẫu 4 5 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

592.  Múa chèo 4 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

593.  Vai mẫu chèo 2 8 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

594.  Hát Cải lương 4 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

595.  Vũ đạo cải lương 4 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

596.  Kỹ thuật diễn Cải lương 4 7 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

597.  Kỹ thuật hát 1 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

598.  Vũ đạo sân khấu 1 7 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

599.  Kỹ thuật rối quê 2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

600.  Kỹ thuật rối tay 3 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

601.  Ký xướng âm 4 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

602.  Hòa thanh 1 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

603.  Làn điệu mẫu (chuyên ngành) 4 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

604.  Hòa tấu nhạc cụ 2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

605.  Kỹ thuật nhạc cụ 4 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

606.  Làn điệu chèo mẫu 2 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

607.  Múa chèo 2 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

608.  Kỹ thuật biểu diễn 2 2 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

609.  Âm nhạc cơ bản 2 3 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 



610.  Hát cải lương 2 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

611.  Vũ đạo cải lương 2 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

612.  Kỹ thuật diễn cải lương 2 6 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

613.  Lịch sử âm nhạc VN-TG 2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

614.  Ký xướng âm 2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

615.  Làn điệu mẫu (chuyên ngành) 2 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

616.  Kỹ thuật nhạc cụ 4 HKII - 2019 - 2020 Thực hành 

 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử) 

Năm 

xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 

tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

1 Diễn xướng âm nhạc chèo truyền thống và biến 
đổi (Nguyễn Thị Thanh Phương – NXB Sân 
khấu) 

2017  

2 Nhiếp ảnh cơ bản (Ngô Tạo Kim – NXB Thế 

giới) 

2017  

3 Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối 

ngoại trên lĩnh vực văn hóa từ năm 1996 đến 

năm 2006 (Trịnh Thúy Hương – NXB Lý luận 

chính trị) 

2017  

4 Phim truyện Việt Nam đương đại (1986- 2016) ( 

Đặng Minh Liên – NXB Hội nhà văn) 

2017  

5 Lịch sử điện ảnh Việt Nam (Trần Duy Hinh – 

NXB Thanh niên) 

2017  

6 Lịch sử truyền hình thế giới và Việt Nam (Trần 

Duy Hinh – NXB Thanh niên) 

2017  

7 Giáo trình Phim tài liệu (Trần Thanh Hiệp – 

NXB Văn học) 

2017  

8 Công nghệ Nhiếp ảnh/ Nguyễn Kim Sơn 2017  

9 Giáo trình kỹ thuật biểu diễn nghệ thuật sân khấu 

cải lương/ Phạm Trí Thành 

2017  

 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

 

TT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 

I Thạc sĩ Nghệ thuật chiếu sáng trong các vở diễn sân 

khấu truyền hình 
Vi Tuấn Anh 

PGS.TS. Trần Duy 

Hinh 

1  Nghệ thuật Montage phim "Pulp Fiction" 

của đạo diễn Quentin Taratino 
Nguyễn Đình Nin 

TS. Ngô Phương 

Lan 

2  Cách xây dựng nhân vật nữ biệt động trong 

phim "Ván bài lật ngửa" và "Biệt động Sài 

Gòn" 

Vũ Thị Thu Trang 
GS.TS. Trần Thanh 

Hiệp 

3  Nghệ thuật kể chuyện trong phim tài liệu 

của đạo diễn Trần Văn Thủy 
Đặng Văn Hòa 

TS. Nguyễn Thị 

Việt Nga 

4  
Nhân vật trong phim của đạo diễn Victor Vũ Lê Thanh Lê 

PGS.TS. Hoàng 

Trần Doãn 

5  Nghệ thuật tạo hình điện ảnh trong phim 

truyện "King kong" năm 1933 
Hoàng Minh Ký 

PGS.TS. Trần Duy 

Hinh 



6  Tạo hình quay phim trong phim "Mùi đu đủ 

xanh" của đạo diễn Trần Anh Hùng 
Nguyễn Thái Học 

PGS. TS. Vũ Ngọc 

Thanh 

7  Kế thừa và phát triển mô hình nhân vật nữ 

lệch trên sân khấu Nhà hát Chèo Việt Nam 
Vũ Thị Thủy 

PGS. TS. Đinh 

Quang Trung 

8  Những đóng góp của Trần Huyền Trân với 

nghệ thuật Chèo 
Vũ Bá Dũng 

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Phương 

9  Trang phục  trong những vở Chèo đề tài lịch 

sử của Nhà hát Chèo Hà Nội 
Võ Phương Anh 

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Phương 

10  Sử dụng chất liệu Múa dân gian các dân tộc 

Tây Nguyên trên sân khấu Múa chuyên 

nghiệp 

Lưu Hoàng Trường 
PGS.TS. Nguyễn 

Đình Thi 

11  Hình tượng Võ Thị Sáu trong nghệ thuật 

Múa Việt Nam 

Bùi Thị Thu 

Phương 

TS. Phạm Anh 

Phương 

12  Múa hầu đồng - Từ diễn xướng dân gian đến 

sân khấu chuyên nghiệp 
Vũ Hương Giang 

TS. Phạm Anh 

Phương 

13  Nghệ thuật múa Hà Nhì trên sân khấu 

chuyên nghiệp 
Hoàng Thị Hải Anh 

PGS. TS. Đinh 

Quang Trung 

14  Chuyển thể tác phẩm văn học Việt Nam 

sang kịch Múa 
Nguyễn Mạnh Hùng 

PGS. TS. Ứng Duy 

Thịnh 

15  Nhân vật trung tâm trong những kịch bản 

Chèo về Phật giáo của Trần Đình Ngôn 
Trần Thị Hạnh 

PGS. TS. Đinh 

Quang Trung 

16  Việt hóa phim truyện điện ảnh Hàn Quốc 

giai đoạn 2015 đến 2018 
Kiều Phúc An 

TS. Trần Quang 

Minh 

17  
Phim tài liệu của đạo diễn Trần Văn Thủy Trịnh Ngọc Sơn 

GS.TS. Trần Thanh 

Hiệp 

18  Nghệ thuật dựng phim “Montage” trong 

phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh 
Nguyễn Đình Huy 

PGS.TS. Trần Duy 

Hinh 

19  Thiết kế âm thanh của NSND Bành Bắc Hải 

trong phim truyện 

Trịnh Thị Huyền 

Trang 

GS.TS. Trần Thanh 

Hiệp 

20  Chuyển thể tác phẩm văn học sang tác phẩm 

điện ảnh “Cha cõng con” 
Nguyễn Đức Cường 

TS. Trần Quang 

Minh 

21  Chuyển thể từ tác phẩm văn học sang kịch 

bản phim truyền hình nhiều  tập “Trò đời” 
Lê Anh Thúy 

PGS.TS. Hoàng 

Trần Doãn 

22  Nhân vật trong phim truyện của đạo diễn 

Hải Ninh 
Trần Thị Hằng 

PGS.TS. Hoàng 

Trần Doãn 

23  Thiết kế âm thanh kĩ thuật số trong phim 

truyện điện ảnh Việt Nam 
Nguyễn Hữu Mỹ 

GS.TS. Trần Thanh 

Hiệp 

24  Nghệ thuật tạo hình trong phim hoạt hình 

“Up” (Vút bay) 
Đỗ Minh Đức 

TS. Trần Quang 

Minh 

II Cử nhân    

1 

 
Cuộc chiến với đại dịch Covid 19 tại Việt 

Nam 
Phạm Quyết Thắng 

NSNA .Nhà 

LLPBNA  

Vũ Đức Tân 

2 
 Trần Phúc Đạt – nghị lực sống của thể thao 

Việt Nam 
Trần Như Dũng 

NSNA .Nhà báo  

Vũ Quốc Khánh 

3 

 

Người thầy Balet Nguyễn Tiến Tùng 

NSNA .Nhà 

LLPBNA  

Vũ Đức Tân 

4 

 

Người cha của hàng ngàn sinh linh nhỏ bé Hoàng Thu Hương 

NSNA .Nhà 

LLPBNA  

Vũ Đức Tân 



5 
 

Hà Nội 5m2 Đặng Thủy Tiên 
NSNA.ThS  

Lê Minh Yến 

6 
 

Nơi hầm tối là nơi sáng nhất Hoàng Thanh Tùng 
NSNA.ThS  

Lê Minh Yến 

7 
 

Cháy trong tôi Phạm Văn Dũng 
NSƯT.ThS  

Phạm Thanh Hà 

8 
 

Chung tay góp sức chống đại dịch Nguyễn Tiến Hải 
PGS.TS.NSƯT  

Nguyễn Mạnh Lân 

9 
 

Ghé thăm làng gốm Phù Lãng 
Nguyễn Phương 

Linh 

ThS. NGƯT.NSNA  

Nguyễn Mạnh Lâm 

10 

 

Người truyền đạo 
Nguyễn Trần Quang 

Minh 

NSNA.ThS  

Phan Thị Phương 

Hiền 

11 
 

Khổ luyện thành tài 
Nguyễn Hoàng 

Minh Quân 

NSNA.ThS  

Phạm Bích Diệp 

12 
 

Tiếng kèn làng đạo Lê Xuân Phong 
PGS.TS.NSƯT  

Nguyễn Mạnh Lân 

13 
 

Khéo tay hay làm 
Nguyễn Thị Hải 

Yến 

ThS. NGƯT.NSNA  

Nguyễn Mạnh Lâm 

14 
 Đạo Ông Trần trong đời sống người Long 

Sơn 
Phan Quỳnh Mai 

NSƯT.ThS  

Phạm Thanh Hà 

15 
 

My Daughter Nguyễn Thị Hải 
Th.S Nguyễn Quang 

Trung 

16 
 

Big & Scary Lưu Trung Hiền 
Th.S Nguyễn Ngọc 

Tuấn 

17 
 

Tình bạn Phạm Trọng Hùng 
Th.S Nguyễn Ngọc 

Tuấn 

18 
 

Của rơi 
Thân Đức Mạnh 

ThS. NSƯT  

Nguyễn Nguyên Vũ 

19 

 

Mẹ và người tình 

Tấm cám chuyện chưa kể Nguyễn Hải Anh 

ThS.NSND 

Hoàng Song Hào 

ThS. NSƯT  

Nguyễn Nguyên Vũ 

20 

 

Thạch Sanh 

Cua lại vợ bầu 

Nguyễn Thị Thanh 

Bình 

ThS.NSND 

Hoàng Song Hào 

ThS. NSƯT  

Nguyễn Nguyên Vũ 

21 

 

Kim Nham 

Mỹ nhân kế 
Đào Diệp Như 

ThS.NSND 

Hoàng Song Hào 

ThS. NSƯT  

Nguyễn Nguyên Vũ 

22 

 

Tình sử ngàn năm 

Em chưa 18 
Nguyễn Tú Uyên 

ThS.NSND 

Hoàng Song Hào 

ThS. NSƯT  

Nguyễn Nguyên Vũ 

23 
 

Nhân vật 3D: Tướng lĩnh rừng xanh Vương Quốc Anh 
Th.S Nguyễn Quang 

Trung 

24 
 

Truy tìm báu vật Nguyễn Hải Châu 
Th.S Nguyễn Quang 

Trung 

25 
 

Mì tốc độ Nguyễn Nhật Đức 
Th.S Nguyễn Quang 

Trung 



26 
 

Nuke Storm Nguyễn Việt Hoàng 
Th.S Nguyễn Quang 

Trung 

27 
 

Vấn nạn giao thông Nguyễn Quang Huy 
Th.S Vũ Thanh 

Hùng 

28 
 

Môi trường quanh ta Nguyễn Công Quý 
Th.S Vũ Thanh 

Hùng 

29  Dựng phim ca nhạc Đinh Sơn Dương  Hoàng Minh Ký 

30  Công nghệ ảnh động cinema Graph Ngô Đăng Đạt Trịnh Ngọc Sơn 

31 
 Sức mạnh của davinci trong quá trình hậu kỳ 

phim 
Phạm Vũ Định Lê Khắc Tuấn 

32 
 Giới thiệu về plugin Motion Factory và ứng 

dụng trong thiết kế đồ họa với After Effect 
Hoàng Tiến Đức Lê Khắc Tuấn 

33  Dựng bản tin truyền hình Lê Trung Hiếu Nguyễn Đình Nin 

34  Stop Motion Trần Quang Hiếu Lê Khắc Tuấn 

35  Dựng phim ngắn Trần Đức Kiên Lê Khắc Tuấn 

36  Nghệ thuật dựng phim Phạm Diệu Linh Bành Bắc Hải 

37  Quy trình dựng trailer cho phim Kiều Vĩnh Long Bùi Hoài  Thanh 

38  Dựng chương trình truyền hình Taklshow Phan Lương Nguyễn Đình Nin 

39  Dựng phim trong phim ngắn Nguyễn Bảo Ngọc Nguyễn Đình Huy 

40 
 

Particlar và Ứng dụng trong VFX 
Nguyễn Thanh 

Tùng 
Nguyễn Đình Nin 

41 

 Cá tính riêng trong quá trình sáng tạo tác 

phẩm múa. 

Quàng Thị Quỳnh 

Anh 

NSND Nguyễn 

Công Nhạc 

42 

 Hình ảnh người chiến sĩ Hải quân trong các 

tác phẩm múa. 

Lò Thị Thu Dung NSND Nguyễn 

Công Nhạc 

43 

 Vận dụng yếu tố “Nước” trong nghệ thuật 

biên đạo múa. 

 

Phạm Ngọc Hoa 

TS; NSND Phạm 

Anh Phương 

44 

 Giữ gìn bản sắc Dân tộc trong sáng tác múa 

vùng Tây Bắc. 

Lò Thị Hương ThS Phùng Quang 

Minh 

45 

 Vận dụng tính tạo hình trong xây dựng tác 

phẩm múa người Chăm. 

Lê Thị Yến Phi TS; NSND Phạm 

Anh Phương 

46 

 Vai trò của âm nhạc trong quá trình xây 

dựng tác phẩm múa. 

Nguyễn Tuấn Trung ThS Phùng Quang 

Minh 

47 

 Vai trò của Biên đạo múa đại chúng trong 

công cuộc truyền bá nghệ thuật múa Dân 

gian dân tộc. 

Lý Thị Thùy Dương ThS. NSƯT Lưu 

Thị Thu Lan 

48 

 Nghệ thuật Hiphop, sự tiếp nối giữa đường 

phố và Sân khấu. 

Nguyễn Lê Duy ThS Phùng Văn 

Khải 

49 

 Vai trò của Biên đạo múa đại chúng trong 

việc gìn giữ và phát huy đặc trưng nghệ 

thuật hát bội Bình Định. 

Ngô Thị Phương 

Thảo 

ThS. NSƯT Lưu 

Thị Thu Lan 

50 

 Vai trò của múa đại chúngtrong lễ hội Côn 

Sơn kiếp bạc. 

Vũ Thị Thúy ThS Phùng Văn 

Khải 



51 

 Vai trò của múa đại chúng trong việc gìn giữ 

và phát triển Văn hóa tín ngưỡng  của người 

dân tộc Dao. 

Lê Thanh Tùng ThS Phùng Văn 

Khải 

52 

 Những nét độc đáo trong Nghệ thuật múa 

Dân gian Dân tộc Ê Đê. 

Trần Ngọc Hạ ThS Trương Thị 

Ngọc Bích 

53 

 Tính khoa học của hệ thống Battement trong 

múa Ba – lê cổ điển. 

Phạm Thị Thanh 

Hiền 

ThS; NSƯT Lưu 

Thị Thu Lan 

54 

 Múa Cao Lan trong các Trường Văn hóa 

Nghệ thuật chuyên nghiệp. 

Phạm Trung Thành TS; Đại tá Đặng Chí 

Thông 

55 

 Tầm quan trọng của múa Thái trong hệ 

thống múa Dân gian các dân tộc Việt Nam. 

Vấn đề bảo tồn và phát triển múa dân gian 

dân tộc Thái. 

Hoàng Mai Linh ThS Trương Thị 

Ngọc Bích 

56 

 Tính khoa học trong phương pháp xây dựng 

bài tập của múa Ba – lê cổ điển. 

Đỗ Thúy My ThS; NSƯT  Lưu 

Thị Thu Lan 

57 

 Cải thiện bài tập Adagio bằng phương pháp 

áp dụng  giải phẫu học hình thể trong giảng 

dạy. 

Phạm Ngọc Toàn ThS; NSƯT Lưu 

Thị Thu Lan 

58 
 

Hà Nội - Một góc nhìn khác Đồng Thanh Bách 
ĐD Nguyễn Ngọc 

Hoà 

59  Cho đi là còn mãi Nguyễn Trung Đức Ths Đậu Nhật Minh 

60  Chuyện về trẻ vùng biên Nguyễn Ngân Hà Ths Đậu Nhật Minh 

61  Khoảnh khắc cuộc đời Trần Thị thu Hà Ths Đậu Nhật Minh 

62 
 

Trạm khởi nghiệp Cao Long Hải 
NBK Trịnh Thanh 

Nhã 

63 
 

Chốn quê 
Nguyễn Thị Lữ 

Hạnh 

Ths Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 

64 
 

Người phụ nữ đặc biệt Cồ Thị Hoa 
PGS.TS Hoàng Trần 

Doãn 

65  Người điểm sắc hồn quê Tạ Thị phương Hoa Ths Đậu Nhật Minh 

66 
 

Bước ngoặt Hoàng Tùng Lâm 
Ths Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 

67 
 

Giới thiệu bảo tàng 
Phạm Hoàng Tuệ 

Minh 

ĐD Nguyễn Ngọc 

Hoà 

68 
 

Bản sắc Việt Cao Trà My 
NBK Trịnh Thanh 

Nhã 

69 
 

Người phụ nữ dũng cảm  Doãn Thảo My 
NBK Trịnh Thanh 

Nhã 

70 
 

Cách ôm một Chú Nhím Lưu Phương Nam 
Ths Đỗ Bạch 

Dương 

71 
 

Hoa của núi rừng Bùi Bích Ngọc 
NBK Trịnh Thanh 

Nhã 

72 
 

Khổ luyện để tỏa sáng Phùng Minh Nhật 
PGS.TS Hoàng Trần 

Doãn 

73  Điều còn mãi Lương Thị Hồng Ths Đậu Nhật Minh 



Nhung 

74 
 

Chuyến xe ẩm thực Việt 
Dương Huyền 

Trang 

Ths Nguyễn Minh 

Trang 

75 
 

Người cõng chữ lên bản Trương Thanh Tú 
ĐD Nguyễn Ngọc 

Hoà 

76 
 

Chuyện ông bà Lê Thị Tường Vi 
PGS.TS Hoàng Trần 

Doãn 

77 
 

Về nhà Phạm Thị Vân Anh 
NSND. ĐD Nguyễn 

Hoàng Lâm 

78 
 

Thủy tinh Lê Vũ Thùy Dương 
NSƯT. Đạo diễn Vũ 

Châu 

79 
 

Tôi, Hà Nội Ngô Kỳ Duyên 
NSND. ĐD Nguyễn 

Thước 

80 
 

Tìm Nguyễn Bảo Khánh 
NSƯT. ĐD Nguyễn 

Xuân Sơn 

81 
 

Đồng hồ bút bi Nguyễn Anh Khoa 
NSND, ĐD Nguyễn 

Khải Hưng 

82 
 

Một bộ phim của chúng ta Tạ Hải Ngân 
NSND, ĐD Nguyễn 

Khải Hưng 

83 
 

Nước mắt chảy xuôi Nguyễn Hồng Ngọc 
NSƯT. ĐD Nguyễn 

Xuân Sơn 

84 
 

Cơ hội Lương Thanh Tùng 
NSND, ĐD Nguyễn 

Khải Hưng 

85 
 

Nghề giáo nơi nẻo cao Trần Ngọc Đạt (K35) 
NSND. ĐD Nguyễn 

Hoàng Lâm 

86 
 

Người cõng chữ lên bản 
Nguyễn Tuấn Anh NSƯT, NQP Trịnh 

Quang Tùng 

87 
 

Nghị lực nhà vô địch Hoàng Đình Duy 
NQP Nguyễn 

Hoàng Lâm 

88 
 

Thiên tài 
Nguyễn Duy Hùng NSND, NQP Lý 

Thái Dũng 

89 
 

Siêu nhân của tôi 
Nguyễn Trọng Huy  Ths, NQP Ngô Tạo 

Kim 

90 
 

Thủy tinh 
Nguyễn Minh 

Khánh 

Ths, NQP Trần 

Trung Nguyên 

91 
 

Cơ hội 
Phạm Thế Nam NQP Vũ Trung 

Kiên 

92 
 

Mai 
Đỗ Đức Nghĩa NSƯT, NQP Phạm 

Thanh Hà 

93 
 

Đồng hồ bút bi 
Đinh Hải Phong Ths, NQP Ngô Tạo 

Kim 

94 
 

SOEUR Xuân 
Nguyễn Thanh 

Phong 

Ths, NQP Trần 

Trung Nguyên 

95 
 

Lời hứa của cha 
Vũ Đình Phúc Ths, NQP Ngô Tạo 

Kim 

96 
 

Vỗ tay 
Lê Hoàng Sơn NSND, NQP Lý 

Thái Dũng 

97 
 

Vì đâu mẹ phải sống 
Trịnh Công Sơn NSƯT, NQP Trịnh 

Quang Tùng 

98  Hà Nội – Một góc nhìn khác Nguyễn Việt Hoàng NSND, NQP Lý 



Thái Dũng 

99 
 

Em và em 
Ngô Quang Hiếu  NSƯT, NQP Phạm 

Thanh Hà 

100 
 

Hết giờ 
Đinh Việt Anh Ths. NQP Nguyễn 

Mạnh Lâm 

101 
 

Lời của đá 
Nguyễn Văn Đức PGS. TS.  Nguyễn 

Mạnh Lân 

102 
 

Đường cùng 
Đào Đức Hiếu  NSND, NQP Lý 

Thái Dũng 

103 
 

Tháng mười ba của cha 
Phạm Văn Thảo NSƯT, NQP Trịnh 

Quang Tùng 

104 
 

Truyện cổ tích 
Nguyễn Hà 

Sơn(K35) 

Ths. NQP Nguyễn 

Mạnh Lâm 

105 
 

Thanh âm ngọt ngào 
Chu Đức Minh Ths, NQP Ngô Tạo 

Kim 

106 
 

Cho con 
Trần Bảo Long 

(K35) 

NSND, NQP Trần 

Quốc Dũng 

107 
 

Bữa tối cuối cùng 
Đinh Công Hiếu  Ths, NQP Ngô Tạo 

Kim 

108 
 

Lắng nghe thời gian 
Hà Quang Huy Ths, NQP Phạm 

Huy Quang 

109 
 

Giếng nguồn 
Nguyễn Hữu Minh 

Khuê          

Ths, NQP Ngô Tạo 

Kim 

110 
 

Sân chung 
Nguyễn Quang Nhật NSƯT, NQP Trịnh 

Quang Tùng 

111 
 

Nước mắt chảy xuôi 
Đặng Minh Quang  NSƯT, NQP Phạm 

Thanh Hà 

112 
 

Trái tim đầu bếp 
Trần Thái Sơn  NSND, NQP Lý 

Thái Dũng 

113 
 

Trò chơi vương quyền 
Phạm Hoàng Nam  NSƯT, NQP Trịnh 

Quang Tùng 

114   Ai sẽ tắm cho con mèo mướp? Trần Thị Ngọc Ánh Th.s Đặng Thu Hà 

115 
 Kỳ án hôn nhân Tô Văn Đức NBK Đoàn Minh 

Tuấn 

116 
 Bí mật của thanh xuân Đặng Thị Thanh 

Đượm 

Th.s Lê Minh Đức 

117 
 Công thức tình yêu Nguyễn Thị Thiên 

Duyên 

NBK Đoàn Minh 

Tuấn 

118 
 Tro của hoa hồng Phạm Thị 

PhượngHuế 

GS-TS Trần Thanh 

Hiệp 

119  Mùa hè của chuyến xe qua Vũ Trần Minh NBK Đoàn Tuấn 

120 
 Hạt giống đỏ Nguyễn Hoàng Nhi GS-TS Trần Thanh 

Hiệp 

121  Trái tim tôi đập trên  Ngô Thị Hương Ly NBK Đoàn Tuấn 

122  Vé đi thiên đường( một chiều) Lê Thị Thu Thảo Th.s Lê Minh Đức 

123  Tình đầu ư? Đỗ Mai Quỳnh Th.s Lê Minh Đức 

124 

 

Cô gái đến từ ngày mai Nguyễn Hải Hà 

Ths. Nguyễn Hồng 

Quân 

125 
 

Ảo tưởng Vũ Ngọc Hiếu 
NSUT Bùi Tuấn 

Dũng 



126 
 

Nơi đoàn tàu chạy qua Lê Minh Khang 
NSND Nguyễn 

Khải Hưng 

127 

 

Ngày không đủ dài ĐàoThanh Sơn 

NSUT Nguyễn 

Xuân Sơn 

128 

 

Con đợi bố mẹ đến khi nào Nguyễn Thủy Tiên 

NSUT Nguyễn 

Xuân Sơn 

129 

 

Một cõi đi về Trần Thị Hà Trang 

Ths. Nguyễn Hồng 

Quân 

130 

 

Carôđỏ Chu SơnTùng 

NSND Nguyễn 

Khải Hưng 

131 
 

Những năm cuối của họTrịnh ở Bắc Hà 
Phạm Tiến Toàn 

(K35) 
ĐD Hà Sơn 

132 
 

Ly cuối 
Ngô Đức Phong 

(K35) 
ĐD Hà Sơn 

133 
 

Ở bên kia giấc mơ 
Bùi Đức Trường 

(K34) 
ĐD Hà Sơn 

134  Mùa hè không có nắng Lê Minh Anh (K34) ĐD Hà Sơn 

135 
 Một bộ phim của chúng ta. Lê Bình Minh 

NSND Lý Thái 

Dũng 

136 
 Chiếc hộp của Sim Tô Minh Khánh 

NSND Trần Quốc 

Dũng 

137 
 Cá Vàng Nguyễn Văn Thái 

NSUT Phạm Thanh 

Hà 

138 
 Con đợi bố mẹ khi nào Nguyễn Đức Trung 

NSUT Trịnh Quang 

Tùng 

139 
 Cô gái đến từ ngày mai Lưu Tuấn Trường 

NSND Lý Thái 

Dũng 

140 
 Caro Đỏ Trần Gia Bảo 

NSND Lý Thái 

Dũng 

141 
 Tối nay ăn gì? Đặng Quang Vũ 

NSND Lý Thái 

Dũng 

142 
 Lão Già Lương Bá Sơn 

NSUT Trịnh Quang 

Tùng 

 

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 

 

TT Tên đơn vị đặt hàng đào tạo Số lượng Trình độ đào tạo Chuyên ngành đào tạo Kết quả đào tạo 

 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 

 



H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức  

 

TT Tên hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 
Số lượng  

đại biểu tham dự 

1 

Xây dựng chương trình đào tạo tài 

năng chuyên ngành Đạo diễn điện 

ảnh-truyền hình 

15/10/2019 

Trường Đại học Sân 

khấu-Điện ảnh Hà 

Nội 

30 

2 

Xây dựng chương trình đào tạo tài 

năng chuyên ngành Quay phim điện 

ảnh- truyền hình 

15/10/2019 30 

3 

Xây dựng chương trình đào tạo tài 

năng chuyên ngành Diến viễn kịch, 

điện ảnh-truyền hình 

15/10/2019 30 

 

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

 

TT 

Tên cơ sở đào tạo 

hoặc chương trình 

đào tạo 

Thời điểm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả  

Đánh 

giá/Công 

nhận 

Nghị quyết 

của Hội đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt/Không 

đạt chất 

lượng GD 

Giấy chứng 

nhận/Công nhận 

  

1 

Trường Đại học Sân 

khấu-Điện ảnh Hà 

Nội 

Tháng 3,4 

năm 2017 

Đạt tiêu 

chuẩn chất 

lượng giáo 

dục do Bộ 

trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo ban 

hành với tỉ lệ 

các tiêu chí 

đạt yêu cầu 

là 82% 

NQ số 

16/NQ-

HĐKĐCLGD 

ngày 

24/7/2017 

Công nhận 

đạt 
05/9/2017 05/9/2022 

 

 Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

(đã ký) 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Đình Thi 
 



 


